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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
2/3
	S
	1
	HĐTN
	73
	Sinh hoạt dưới cờ: Rèn luyện thể chất và tinh thần để thích ứng với cuộc sống.
	 
	 Loa, máy

	
	
	2
	TOÁN
	121
	Chia số có bốn chữ số cho số có 1 chữ số (T2)
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	3
	TV
	169
	Mèo đi câu cá
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	TV
	170
	
	 
	

	
	C
	5
	GDTC
	49
	Bài tập di chuyển tung- bắt bóng bằng hai tay(Tiết 3)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	ĐĐ
	25
	Bài 7: Khám phá bản thân (T4)
	 
	

	
Ba 
3/3
	S
	1
	TOÁN
	122
	Luyện tập
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	171
	Nghe – viết: Bài học của gấu.
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	HĐTN
	74
	GDĐP: Danh nhân VHHP
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	TIN
	25
	Bài 11. Bài trình chiếu của em (T2)
	
	Phòng máy 

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ÂN
	25
	Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu với nhạc cụ gõ
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	7
	CN
	25
	Bài học STEM: Sáng tạo đồ dùng học tập (T2)
	
	

	
Tư 
4/3
	S
	1
	TV
	172
	Học nghề
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	173
	
	 
	 

	
	
	3
	TNXH
	49
	Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn  (T1)
	TC
	MT,TV

	
	
	4
	TOÁN
	123
	Luyện tập chung (T1)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	50
	Bài tập di chuyển tung- bắt bóng bằng hai tay (Tiết 4)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	50
	Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn  (T2)
	 
	 Tranh, video

	
	
	7
	TA
	97
	Unit 8: My town Lesson 2: Task 7,8,9
	TC
	TV,MT

	
Năm 
5/3
	S
	1
	TOÁN
	124
	Luyện tập chung (T2)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	174
	Luyện tập: Dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	TA
	98
	Unit 8: My town Lesson 3: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	25
	Chân dung người thân trong gia đình (T4)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	99
	Unit 8: My town Lesson 3: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu 
6/3
	S
	1
	TOÁN
	125
	Luyện tập chung (T3)
	
	

	
	
	2
	TA
	100
	Unit 8: My town Lesson 3: Task 7,8,9
	TC
	TV,MT

	
	
	3
	TV
	175
	Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu về ước mơ của em
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	HĐTN
	75
	GDĐP: Một số nghệ thuật TT ở HP
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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